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TCCS - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khi chuyển đổi mang tính thời 

đại, chính sách công nghiệp có sự trở lại mạnh mẽ tại các nền kinh tế lớn. Các 

quốc gia đang triển khai các chính sách công nghiệp, với tham vọng định hình 

lại chuỗi cung ứng toàn cầu và giành vị trí dẫn đầu trong kỷ nguyên bùng nổ 

của công nghệ. Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu, nắm bắt xu hướng và rút ra 

hàm ý chính sách phù hợp cho công tác ngoại giao kinh tế là yêu cầu cấp thiết, 

có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên 

phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số. 

Sự thay đổi trong tư duy về chính sách công nghiệp 

Trong suốt ba thập kỷ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, tư duy kinh tế toàn 

cầu bị chi phối bởi “Đồng thuận Washington”(1) - một tập hợp các nguyên tắc chính 

sách kinh tế đề cao vai trò của thị trường tự do, tư nhân hóa, và hạn chế tối đa sự can 

thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Trong bối cảnh này, chính sách công nghiệp 

(industrial policy) - với sự can thiệp có chủ đích của nhà nước vào việc định hướng 

phát triển các ngành công nghiệp cụ thể - bị coi là lỗi thời, không hiệu quả và thậm 

chí có hại cho sự phát triển kinh tế. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế 

giới và Quỹ tiền tệ quốc tế thường xuyên khuyến cáo các quốc gia, đặc biệt là các 

nước đang phát triển, tránh can thiệp vào thị trường và để “bàn tay vô hình” điều tiết 

nền kinh tế. 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1174002/chinh-sach-cong-nghiep-trong-boi-canh-canh-tranh--cong-nghe-giua-cac-nen-kinh-te-lon-va-ham-y-cho-cong-tac-ngoai-giao-kinh-te-cua-viet-nam.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1174002/chinh-sach-cong-nghiep-trong-boi-canh-canh-tranh--cong-nghe-giua-cac-nen-kinh-te-lon-va-ham-y-cho-cong-tac-ngoai-giao-kinh-te-cua-viet-nam.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1174002/chinh-sach-cong-nghiep-trong-boi-canh-canh-tranh--cong-nghe-giua-cac-nen-kinh-te-lon-va-ham-y-cho-cong-tac-ngoai-giao-kinh-te-cua-viet-nam.aspx
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Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008(2) đã tạo ra một 

bước ngoặt quan trọng trong tư duy chính sách kinh tế. Sự sụp đổ của hệ thống tài 

chính và suy thoái kinh tế nghiêm trọng đã làm lung lay niềm tin vào khả năng tự 

điều tiết của thị trường. Các chính phủ, kể cả ở những quốc gia theo đuổi chủ nghĩa 

tự do kinh tế mạnh mẽ nhất như Hoa Kỳ và Anh cũng buộc phải can thiệp sâu rộng 

để cứu vãn hệ thống tài chính và các ngành công nghiệp chiến lược. Chính từ thời 

điểm này, các cuộc thảo luận về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế và sự cần 

thiết của chính sách công nghiệp bắt đầu quay trở lại. 

Một loạt sự kiện và xu hướng toàn cầu tiếp nối đã thúc đẩy mạnh mẽ sự trở lại 

của chính sách công nghiệp. Thứ nhất, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc với 

mô hình “nhà nước phát triển” và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ cho các lĩnh 

vực công nghệ cao như viễn thông 5G, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo đã khiến 

các nước phương Tây lo ngại về việc mất lợi thế cạnh tranh và chậm chân trong phát 

triển các công nghệ mới nổi. Điều này buộc họ phải xem xét lại vai trò của nhà nước 

trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước. Thứ hai, đại dịch COVID-19 

bùng phát từ năm 2020 gây ra đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, 

làm bộc lộ rủi ro của việc phụ thuộc quá mức vào một số ít nguồn cung, đặc biệt là 

từ Trung Quốc. Sự khan hiếm các sản phẩm y tế thiết yếu, linh kiện bán dẫn và nhiều 

hàng hóa quan trọng khác đã khiến các quốc gia nhận ra tầm quan trọng của “tự chủ 

chiến lược”, an ninh kinh tế và nhu cầu xây dựng năng lực sản xuất trong nước đối 

với các sản phẩm chiến lược. Thứ ba, thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu 

chuyển đổi xanh đòi hỏi khoản đầu tư khổng lồ và sự định hướng chiến lược từ nhà 

nước. Thị trường tự do một mình không thể tạo ra động lực đủ mạnh để thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi năng lượng và phát triển các công nghệ xanh với tốc độ cần thiết để 

đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với 

sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ số đột phá, như trí tuệ nhân tạo (AI), 
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internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, công nghệ lượng tử cũng đòi hỏi sự đầu 

tư lớn vào nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. 

Chính sách công nghiệp mới(3) có những đặc điểm khác biệt rõ rệt so với các 

giai đoạn trước. Thay vì tập trung vào việc “chọn người thắng cuộc” - tức là lựa chọn 

một số doanh nghiệp hoặc ngành cụ thể - chính sách công nghiệp hiện đại hướng tới 

việc “kiến tạo thị trường và hệ sinh thái”, nói cách khác là “hỗ trợ người thắng cuộc”. 

Nhà nước đóng vai trò như một “nhà đầu tư mạo hiểm”, sẵn sàng chấp nhận rủi ro 

trong việc đầu tư vào các công nghệ mới, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đổi 

mới sáng tạo thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, 

thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật. Chính sách công nghiệp mới gắn kết chặt chẽ với 

“sứ mệnh lớn” của xã hội, như chống biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh y tế, duy trì 

tự chủ công nghệ. 

Tuy nhiên, sự trở lại của chính sách công nghiệp cũng tiềm ẩn những rủi ro 

đáng kể. Khi các quốc gia đua nhau áp dụng các biện pháp bảo hộ và trợ cấp cho 

công nghiệp trong nước, có thể dẫn đến xói mòn hệ thống thương mại đa phương đã 

được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Sự cạnh tranh chính sách công nghiệp giữa các 

cường quốc cũng có nguy cơ biến thành cuộc chiến thương mại và công nghệ, gây 

ra sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu và làm giảm hiệu quả kinh tế tổng thể. 

Cuộc đua chính sách công nghiệp của các cường quốc 

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và công nghệ ngày càng gay gắt, các 

nền kinh tế lớn đã triển khai chiến lược công nghiệp với quy mô và tham vọng chưa 

từng thấy kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. 

Hoa Kỳ đã thực hiện xoay trục chính sách lịch sử dưới thời chính quyền Tổng 

thống Joe Biden. Đạo luật CHIPS(4) và Khoa học được thông qua vào tháng 8-2022 

đánh dấu cam kết lớn nhất của Chính phủ Hoa Kỳ đối với chính sách công nghiệp 

trong nhiều thập kỷ. Đạo luật này phân bổ 52,7 tỷ USD trợ cấp trực tiếp cho việc xây 
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dựng các nhà máy sản xuất chip bán dẫn, cùng với các khoản đầu tư khổng lồ cho 

nghiên cứu và phát triển. Mục tiêu không chỉ là giảm phụ thuộc vào nguồn cung chip 

từ châu Á, mà còn khôi phục vị trí dẫn đầu của Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán 

dẫn. Đạo luật Giảm lạm phát (IRA)(5) được thông qua cùng năm 2022 đã cam kết 

dành khoảng 369 tỷ USD cho các khoản đầu tư và ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy phát 

triển công nghệ năng lượng sạch và sản xuất xe điện. Điều đáng chú ý, các ưu đãi 

này được thiết kế với điều kiện ràng buộc về hàm lượng nội địa, yêu cầu các sản 

phẩm phải được sản xuất tại Bắc Hoa Kỳ hoặc các quốc gia có hiệp định thương mại 

tự do với Hoa Kỳ để được hưởng trợ cấp. Đây là hình thức bảo hộ tinh vi, nhằm thu 

hút các nhà sản xuất toàn cầu chuyển dịch chuỗi cung ứng về Hoa Kỳ và các đồng 

minh. Đến thời chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2, chính sách công nghiệp 

được thể hiện rõ thông qua chính sách thuế quan đối ứng, với mục tiêu xuyên suốt là 

tái công nghiệp hóa, đưa sản xuất quay lại Hoa Kỳ, nhất là trong các ngành công 

nghiệp chiến lược, công nghệ số. 

Trung Quốc - quốc gia tiên phong trong việc áp dụng chính sách công nghiệp 

quy mô lớn trong những thập kỷ gần đây, tiếp tục đẩy mạnh mô hình nhà nước định 

hướng phát triển. Chiến lược Made in China 2025(6) được công bố từ năm 2015 đặt 

ra tham vọng biến Trung Quốc thành cường quốc sản xuất công nghệ cao, với mục 

tiêu tự chủ trong 10 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm: công nghệ thông tin thế hệ mới, máy 

công cụ và robot cao cấp, thiết bị hàng không vũ trụ, thiết bị hàng hải công nghệ cao, 

xe năng lượng mới, thiết bị y sinh. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã huy 

động nguồn lực khổng lồ thông qua các quỹ đầu tư nhà nước, với Quỹ mạch tích hợp 

quốc gia (National IC Fund) huy động hơn 150 tỷ USD cho ngành bán dẫn. Bên cạnh 

việc cung cấp vốn, Chính phủ Trung Quốc còn sử dụng một loạt công cụ chính sách 

khác, như tín dụng ưu đãi, trợ cấp trực tiếp cho nghiên cứu và phát triển, ưu tiên mua 

sắm công cho sản phẩm nội địa, yêu cầu chuyển giao công nghệ đối với các công ty 

nước ngoài muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc. Chiến lược tuần hoàn kép được 
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đưa ra năm 2020 càng nhấn mạnh việc xây dựng năng lực tự chủ công nghệ và giảm 

phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. 

Liên minh châu Âu (EU) đã điều chỉnh đáng kể cách tiếp cận đối với chính 

sách công nghiệp trong những năm gần đây, chuyển từ thái độ hoài nghi sang ủng hộ 

tích cực. Khái niệm tự chủ chiến lược mở được EU đưa ra phản ánh mong muốn duy 

trì sự cởi mở với thương mại toàn cầu, đồng thời giảm phụ thuộc vào các nhà cung 

cấp bên ngoài trong các lĩnh vực chiến lược. Đạo luật Chip châu Âu(7) được thông 

qua năm 2023 đặt mục tiêu tăng thị phần sản xuất chip bán dẫn của châu Âu từ 10% 

hiện nay lên 20% vào năm 2030, với cam kết huy động 43 tỷ EUR từ cả nguồn công 

và tư. Kế hoạch Công nghiệp thỏa thuận xanh (Green Deal Industrial Plan) được 

công bố đầu năm 2023 là phản ứng trực tiếp của EU trước Đạo luật giảm lạm phát 

của Hoa Kỳ. Kế hoạch này nới lỏng các quy định về trợ cấp nhà nước, cho phép các 

quốc gia thành viên hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các dự án công nghệ sạch. EU cũng sử 

dụng cơ chế Các dự án quan trọng vì lợi ích chung châu Âu (IPCEI) để tài trợ cho 

các dự án công nghiệp xuyên biên giới trong các lĩnh vực, như pin điện, hydro xanh, 

vi điện tử. Điều này cho phép phối hợp nguồn lực giữa các quốc gia thành viên và 

tránh cạnh tranh nội bộ. 

Cuộc đua chính sách công nghiệp này đang tái định hình cấu trúc của nền kinh 

tế toàn cầu. Xu hướng “reshoring” (đưa sản xuất trở về nước) và “friend-

shoring”(8) (chuyển sản xuất sang các quốc gia đồng minh) trở nên phổ biến, thay thế 

cho mô hình “offshoring” (chuyển sản xuất ra nước ngoài để tận dụng chi phí thấp) 

đã thống trị trong nhiều thập kỷ. Điều này tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các nước 

đang phát triển như Việt Nam - cơ hội từ việc trở thành điểm đến của dòng vốn dịch 

chuyển, cũng như thách thức từ việc cạnh tranh gay gắt hơn, yêu cầu cao hơn về năng 

lực công nghệ. 

Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Chuyển biến tư duy và thực tiễn 

triển khai 
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Từ chính sách dàn trải đến chiến lược có trọng tâm(9) 

Quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam trong hơn gần 40 năm đổi mới 

trải qua nhiều giai đoạn với những cách tiếp cận khác nhau. 

Trước năm 2021, mặc dù Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể trong phát 

triển kinh tế và công nghiệp hóa, nhưng chính sách công nghiệp vẫn còn nhiều hạn 

chế. Cách tiếp cận chủ yếu mang tính dàn trải, thiếu một chiến lược tổng thể, đồng 

bộ và có trọng tâm rõ ràng. Mặc dù Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, 

chính sách về phát triển công nghiệp, nhưng chưa có một văn kiện chuyên đề toàn 

diện về công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tầm nhìn dài hạn và lộ trình cụ thể. Mô 

hình phát triển công nghiệp trong giai đoạn này chủ yếu dựa vào các lợi thế so sánh 

tĩnh, như lao động giá rẻ, ưu đãi thuế, thu hút FDI theo chiều rộng mà chưa chú trọng 

đến chất lượng và hiệu quả. Kết quả là nền công nghiệp Việt Nam phát triển nhanh 

về quy mô nhưng vẫn ở mức độ gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc 

nhiều vào nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành 

công nghiệp quan trọng vẫn ở mức thấp, doanh nghiệp trong nước chưa tận dụng 

được việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở các khâu có giá trị cao để tranh thủ hấp 

thu công nghệ. Mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 

2020 chưa được hiện thực hóa, phản ánh hạn chế trong triển khai chính sách công 

nghiệp của giai đoạn này. 

Từ năm 2021 đến nay là giai đoạn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư 

duy về phát triển công nghiệp của Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng nhận diện rõ 

những hạn chế của mô hình phát triển trước đây và đưa ra định hướng mới, khẳng 

định công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu xây dựng 

nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả - một sự điều 

chỉnh quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và sự phân mảnh của kinh tế 

toàn cầu. Sự chuyển biến trong tư duy này được thể chế hóa một cách toàn diện và 
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cụ thể bằng Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022, của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(10). Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của 

Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và quyết tâm 

cao của Đảng trong việc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW - Nền tảng cho chính sách công nghiệp thế hệ mới(11). 

Nghị quyết 29-NQ/TW đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo(12) mang tính đột 

phá, tạo nền tảng cho một chính sách công nghiệp thế hệ mới của Việt Nam, phù hợp 

với xu thế quốc tế và điều kiện cụ thể của đất nước. Thứ nhất, Nghị quyết xác lập 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo của 

công nghiệp hóa giai đoạn mới, thay thế mô hình dựa vào lao động giá rẻ và vốn đầu 

tư. Sự chuyển dịch này phản ánh nhận thức về vai trò then chốt của công nghệ trong 

cạnh tranh toàn cầu và quyết tâm thoát bẫy thu nhập trung bình. Thứ hai, định hướng 

chuyển đổi từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sản xuất sản 

phẩm hoàn chỉnh - từ Made in Vietnam sang Make in Vietnam - thể hiện quyết tâm 

nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, chú trọng chất lượng và khả năng làm 

chủ công nghệ. Thứ ba, về nguồn lực, Nghị quyết thiết lập nguyên tắc: nguồn lực 

trong nước là cơ bản, chiến lược, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột 

phá. Cách tiếp cận này cân bằng giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, tránh 

phụ thuộc hoàn toàn bên ngoài. Thứ tư, chiến lược tập trung nguồn lực vào ba nhóm 

ngành ưu tiên: công nghiệp nền tảng (luyện kim, hóa chất cơ bản, năng lượng, cơ 

khí); công nghiệp có lợi thế cạnh tranh (điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, dệt 

may, da giày); công nghiệp mũi nhọn (công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp 

số). 

Hướng tới các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 

Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều quyết sách phát triển quan trọng, xác lập vai 

trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, 
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tiên phong trong các ngành chiến lược, tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt của 

doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất, kinh tế tập 

thể và kinh tế đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Trong mối 

quan hệ giữa các khu vực kinh tế nêu trên, chính sách công nghiệp đóng vai trò là 

công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc kết nối, tạo sự liên thông, đồng bộ, bình 

đẳng giữa các khu vực kinh tế trong tổng thể nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 

Những vấn đề đặt ra đối với công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam 

Sự thay đổi sâu sắc của bối cảnh quốc tế với cuộc đua chính sách công nghiệp 

giữa các cường quốc, cùng với định hướng chiến lược mới trong chính sách công 

nghiệp của Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới cho công tác ngoại giao kinh tế. 

Thứ nhất là, định vị Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu 

đang phân mảnh 

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc 

sâu rộng, Việt Nam có vị thế địa chiến lược, địa kinh tế quan trọng. Với cục diện đối 

ngoại thuận lợi, Việt Nam có cơ hội và năng lực tham gia vào các chuỗi cung ứng 

mới đang định hình. 

Vấn đề then chốt đặt ra cho ngoại giao kinh tế là làm thế nào để định vị Việt 

Nam như một mắt xích tin cậy, minh bạch và ổn định trong chuỗi cung ứng toàn cầu, 

phát huy được vai trò của một quốc gia kết nối trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn 

và áp lực chọn bên gia tăng. Điều này đòi hỏi sự khéo léo trong việc cân bằng lợi ích 

với các đối tác khác nhau, đồng thời xây dựng được lòng tin về tính ổn định và dự 

đoán được của môi trường chính sách tại Việt Nam. Ngoại giao kinh tế cần truyền 

tải thông điệp rõ ràng: Việt Nam theo đuổi chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa 
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quan hệ kinh tế, không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường hay đối tác nào, hội nhập sâu 

rộng đi đôi với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. 

Đồng thời, Việt Nam cũng cần cảnh giác với nguy cơ trở thành đối tượng của 

các biện pháp phòng vệ thương mại(13) khi các nước tăng cường bảo hộ trong triển 

khai chính sách công nghiệp. Việc một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam bị điều 

tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc bị áp thuế do lo ngại về trung chuyển hàng 

hóa là những thách thức hiện hữu. Ngoại giao kinh tế phải thúc đẩy vận động, trao 

đổi với các đối tác để làm rõ nguồn gốc xuất xứ(14), minh bạch hóa chuỗi cung ứng 

và thuyết phục về giá trị gia tăng thực sự được tạo ra tại Việt Nam. 

Thứ hai, cạnh tranh gay gắt trong thu hút FDI công nghệ cao 

Cuộc đua thu hút đầu tư công nghệ cao trong khu vực Đông Nam Á và châu 

Á đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt 

Nam, như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều đang triển khai chính sách công 

nghiệp quyết liệt và hấp dẫn. Ấn Độ với chương trình Production Linked Incentive 

(PLI)(15) trị giá hàng chục tỷ USD, Indonesia với chiến lược hạ nguồn trong ngành 

khoáng sản và pin điện(16), Thái Lan với tham vọng trở thành trung tâm sản xuất xe 

điện của Đông Nam Á(17) - tất cả đều đặt ra thách thức cạnh tranh lớn cho Việt Nam. 

Trong bối cảnh này, ngoại giao kinh tế của Việt Nam không thể chỉ dựa vào 

những lợi thế truyền thống như chi phí lao động thấp hay ưu đãi thuế mà cần phải 

xây dựng và quảng bá những lợi thế cạnh tranh mới, bao gồm: Sự ổn định chính trị 

vượt trội; cam kết mạnh mẽ về cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh; 

tiềm năng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với dân số trẻ, năng động, có kỹ 

năng số; vị trí địa lý chiến lược và mạng lưới FTA rộng khắp; sự quyết liệt của toàn 

hệ thống chính trị trong việc triển khai các chương trình tạo đột phá cho phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cần nhấn mạnh cam kết của Việt 
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Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo môi trường thuận lợi cho nghiên 

cứu và phát triển (R&D). 

Ngoại giao kinh tế cũng cần chuyển từ cách tiếp cận thụ động sang chủ động 

mời gọi các dự án công nghệ cao. Điều này có nghĩa là không chỉ chờ nhà đầu tư đến 

tìm hiểu mà phải chủ động tiếp cận, thuyết phục các tập đoàn công nghệ hàng đầu 

thế giới. Cần xây dựng các cơ chế, chính sách riêng biệt cho từng nhà đầu tư tiềm 

năng lớn, với ưu đãi và hỗ trợ được “may đo” phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi 

tập đoàn, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế trong nước. 

Thứ ba, thách thức trong tiếp cận công nghệ lõi và phát triển nguồn nhân 

lực(18) 

Một trong những hạn chế lớn nhất của quá trình công nghiệp hóa Việt Nam là 

việc chuyển giao công nghệ từ các dự án FDI còn hạn chế. Chuyển giao công nghệ 

từ FDI vào Việt Nam còn yếu do phần lớn dự án chỉ dừng ở gia công, lắp ráp công 

nghệ thấp, ít có R&D tại chỗ. Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa thiếu liên 

kết, khiến doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận và học hỏi công nghệ. Trong bối cảnh 

mới, ngoại giao kinh tế cần chuyển đổi vai trò từ “mời gọi đầu tư” sang “đàm phán 

công nghệ”. Điều này đòi hỏi đội ngũ làm công tác ngoại giao kinh tế phải có hiểu 

biết sâu về công nghệ, xu hướng phát triển của các ngành công nghiệp, khả năng đàm 

phán các điều khoản về chuyển giao công nghệ, R&D, đào tạo nhân lực. Cần xây 

dựng các cơ chế ràng buộc hiệu quả, ví dụ như yêu cầu tỷ lệ nhất định về R&D phải 

được thực hiện tại Việt Nam, số lượng kỹ sư và nhà khoa học Việt Nam được tuyển 

dụng, hay cam kết về chuyển giao công nghệ cho đối tác trong nước. 

Song song đó, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là thách 

thức lớn. Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng nhân lực có kỹ năng cao trong các lĩnh 

vực công nghệ then chốt. Ngoại giao kinh tế cần đóng vai trò cầu nối để thu hút các 

chương trình hợp tác đào tạo với các quốc gia phát triển, các tập đoàn công nghệ lớn. 
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Cần có chiến lược ngoại giao giáo dục để thu hút các trường đại học, viện nghiên 

cứu hàng đầu thế giới đến Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên, nghiên 

cứu sinh Việt Nam được đào tạo tại các cơ sở tốt nhất trên thế giới. 

Thứ tư, thích ứng với luật chơi và tiêu chuẩn mới trong thương mại quốc tế(19) 

Bức tranh thương mại quốc tế ngày càng phức tạp với sự xuất hiện của các rào 

cản phi thuế quan thế hệ mới. Cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM) của EU 

sẽ áp thuế carbon lên một số sản phẩm nhập khẩu. Luật về lao động cưỡng bức, truy 

xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn... đang được các nước phát triển áp dụng ngày 

càng nghiêm ngặt. Những luật chơi mới này vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho Việt 

Nam. Ngoại giao kinh tế phải đóng vai trò cảnh báo sớm và dẫn đường cho doanh 

nghiệp Việt Nam. Cần theo dõi sát sao các động thái chính sách mới của các đối tác 

thương mại, phân tích tác động và thông tin kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời, 

cần chủ động tham gia vào quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm tiếng 

nói của Việt Nam và các nước đang phát triển được lắng nghe, tránh tình trạng các 

tiêu chuẩn được thiết kế theo hướng có lợi một chiều cho các nước phát triển. 

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế 

Trước những thách thức và cơ hội đó, công tác ngoại giao kinh tế của Việt 

Nam cần có điều chỉnh chiến lược căn bản để phục vụ hiệu quả cho mục tiêu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn mới. 

Một là, chuyển trọng tâm ngoại giao kinh tế từ rộng sang sâu, lấy chất lượng 

làm thước đo hiệu quả. 

Trong giai đoạn trước, ngoại giao kinh tế của Việt Nam chủ yếu tập trung vào 

việc mở rộng quan hệ, ký kết nhiều hiệp định, thu hút FDI với số lượng lớn. Cách 

tiếp cận này mang lại những kết quả quan trọng, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng 

vào kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, cần chuyển sang chiều sâu, tập 

trung vào chất lượng và hiệu quả thực chất. Hiệu quả của ngoại giao kinh tế không 
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nên chỉ được đo bằng số lượng MOU được ký, số dự án FDI được cấp phép, hay kim 

ngạch thương mại. Thay vào đó, cần đánh giá bằng tiêu chí chất lượng, như: Mức độ 

chuyển giao công nghệ thực sự; số lượng việc làm chất lượng cao được tạo ra; tỷ lệ 

nội địa hóa trong các dự án; số lượng doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào 

chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia; lượng chi tiêu cho R&D tại Việt Nam; 

số lượng sáng chế được đăng ký. Đây mới là những chỉ số phản ánh đúng chất lượng 

của quá trình công nghiệp hóa. Để thực hiện chuyển đổi này, cần xây dựng hệ thống 

đánh giá hiệu quả mới cho công tác ngoại giao kinh tế, với các chỉ tiêu định lượng 

rõ ràng gắn với mục tiêu chất lượng. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

cần được giao nhiệm vụ cụ thể không chỉ về số lượng mà quan trọng hơn là về chất 

lượng các dự án, chiều sâu quan hệ hợp tác được thiết lập và củng cố. 

Hai là, nâng cao năng lực và tính chủ động của bộ máy thực thi ngoại giao 

kinh tế(20) 

Yêu cầu mới của công tác ngoại giao kinh tế đòi hỏi phải có sự đổi mới căn 

bản về tổ chức và năng lực của bộ máy thực thi. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài cần được tái định vị vai trò, từ chủ yếu là đại diện chính trị - ngoại giao 

truyền thống sang trở thành trung tâm thông tin kinh tế - công nghệ. Điều này đòi 

hỏi tăng cường đội ngũ tham tán, chuyên viên có chuyên môn sâu về kinh tế, thương 

mại, khoa học - công nghệ để thu thập thông tin, gia tăng khả năng phân tích xu 

hướng, dự báo cơ hội và thách thức, kết nối hiệu quả giữa đối tác nước ngoài với 

doanh nghiệp, cơ quan trong nước. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công 

tác ngoại giao kinh tế. Xây dựng nền tảng số để kết nối thông tin giữa các cơ quan 

đại diện với doanh nghiệp trong nước; xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu 

về đối tác, thị trường, công nghệ; sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích xu hướng và 

dự báo cơ hội. Ngoại giao công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà cần trở thành 

kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh quốc gia và thu hút đầu tư. 
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Sự trở lại của chính sách công nghiệp trên phạm vi toàn cầu đang định hình lại 

trật tự kinh tế thế giới và luật chơi kinh tế quốc tế. Đây là xu thế tất yếu phản ánh 

những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc quyền lực toàn cầu, tiến bộ công nghệ và các 

thách thức chung của nhân loại. Đối với Việt Nam, bối cảnh này đặt ra những thách 

thức to lớn nhưng cũng mở ra cơ hội lịch sử để thực hiện bước chuyển mình trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong kỷ nguyên của cạnh tranh công nghiệp toàn cầu, ngoại giao kinh tế 

không còn chỉ là hoạt động hỗ trợ mà đã trở thành động lực then chốt của chiến lược 

công nghiệp hóa quốc gia. Với một nền ngoại giao kinh tế chủ động, sáng tạo, hiệu 

quả, kết hợp hài hòa giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, Việt Nam hoàn 

toàn có thể vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để hiện thực hóa khát vọng trở thành 

nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045./. 
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